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	Thức ăn bổ sung vitamin – khoáng – amino acid
	Multisol, Nutrilife Pro
	TCCS 09:2025/AC.CT
	43646-4/26-CNVN-ĐTV2
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A (vitamin A propionate), Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3 (menadione sodium bisulfite), Vitamin (B1, B2, B6, B12, B3, B5, B9), Methionine, CoSO4, Manganese Amino Acid Complex, Zinc Amino Acid Complex, KCl, NaCl, đường dextrose, đường lactose.
- Hạn sử dụng: 12 tháng
- Hướng dẫn sử dụng:
Pha nước uống
Trên gà thịt: 100g/100 lít nước uống
Trong 7 ngày tuổi đầu tiên để chống stress. Sử dụng liên tục trong 7 ngày khi chuyển đổi thức ăn.
Có thể sử dụng liên tục trong những ngày bị stress hoặc bệnh.
Trên gà đẻ, gà giống: 100g/100 lít nước uống
Trong 1 tuần đầu để chống stress.
Sử dụng thường xuyên hoặc cách quãng để duy trì sự phát triển buồng trứng của gà trong giai đoạn 120-270 ngày tuổi.
Định kỳ sử dụng cho gà đẻ để đảm bảo chất lượng và số lượng trứng.
Trên heo con: 1g/5kg thể trọng: Pha nước uống hoặc trộn trong thức ăn.
Trên heo nái: 1g/10kg thể trọng: Kích thích tiết sữa, nuôi thai.
Trâu, bò, cừu, dê: 5 - 10g/ 100kg thể trọng. Pha nước uống hoặc trộn trong thức ăn.
Bê, nghé, chó, mèo: 1g/ 5 kg trọng lượng. Pha nước uống
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3 (menadione sodium bisulfite), Vitamin (B1, B2, B6, B12, B3, B5, B9), Methionine, CoSO4, Manganese Amino Acid Complex, Zinc Amino Acid Complex, KCl, NaCl, đường dextrose, đường lactose.

- Hạn sử dụng: 24 tháng
- Hướng dẫn sử dụng:
Trên gia cầm: 100g/100 lít nước
      + Gà thịt, vịt thịt, cút thịt:
· Sử dụng trong 7 ngày tuổi đầu tiên nhằm hỗ trợ giảm stress. 
· Dùng liên tục 7 ngày khi chuyển đổi thức ăn. 
· Có thể sử dụng trong các giai đoạn gia cầm bị stress hoặc đang gặp vấn đề sức khỏe.
      + Trên gà đẻ, vịt đẻ, cút đẻ, gia cầm giống: 
· Trong 1 tuần đầu để chống stress.
· Sử dụng thường xuyên hoặc cách quãng để duy trì sự phát triển buồng trứng của gà trong giai đoạn 120-270 ngày tuổi.
· Định kỳ sử dụng cho gà đẻ để đảm bảo chất lượng và số lượng trứng.
      + Trên gà trống, gà cảnh (kiểng):
· Gà con 1-30 ngày tuổi: 1 g/ 50 con/ ngày 
· Gà 1-6 tháng tuổi: 1 g/ 10-20 con/ ngày 
· Gà trống trưởng thành: 1 g/ 4-5 con/ ngày 
· Gà nòi vô chế độ: 0.5 g/ con/ ngày 
· Gà tre vô chế độ: 0.25 g/ con/ ngày
Trên heo con: 1g/5kg thể trọng.
Trên heo nái: 1g/10kg thể trọng: Kích thích tiết sữa, nuôi thai.
Trâu, bò, cừu, dê: 5 - 10g/ 100kg thể trọng. 
Bê, nghé, chó, mèo: 1g/ 5 kg trọng lượng.

	2
	Thức ăn bổ sung khoáng cho gia súc, gia cầm

	CALPHOS PLUS; CAN-PHOS; AG CANXI PLUS
	TCCS 18:2018/MGP
	
6983-3/19-CNVN-ĐTV2
	CALPHOS PLUS
	CALPHOS PLUS; CAN-PHOS; AG CANXI PLUS
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng cho gia súc gia cầm

	MULTISOL; MEAT PRO; PRO ONE; SUPER MEAT AG; VITA GROWTH
	TCCS 31:2018/MGP
	6979-3/19-CNVN-ĐTV2
	MULTISOL
	MULTISOL; MEAT PRO; PRO ONE; SUPER MEAT AG; VITA GROWTH
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	Thức ăn bổ sung vitamin, khoáng và axit amin cho gia súc, gia cầm
	MULTIVIT; VỖ BÉO HEO
	TCCS 34:2018/MGP

	6982-3/19-CNVN-ĐTV2
	MULTIVIT
	MULTIVIT; VỖ BÉO HEO


	5
	Thức ăn bổ sung vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm
	SUPER MAX; PHYTO ONE; PHYTO EXTRA
	TCCS 05:2019/MGP

	10002-9/19-CNVN-ĐTV2
	SUPER MAX
	SUPER MAX; PHYTO ONE; PHYTO EXTRA
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	Thức ăn bổ sung men vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm
	BIO LACZYM; SUPER ZYM; BETAZYME A; BETA MEN A
	TCCS 10:2019/MGP

	10005-9/19-CNVN-ĐTV2
	BIO LACZYM
	BIO LACZYM; SUPER ZYM; BETAZYME A; BETA MEN A
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	Thức ăn bổ sung Protein cho gia súc, gia cầm
	MEDI MILK; ALPHA MILK
	TCCS 08:2021/MGP
	22695-11/22-CNVN-ĐTV2
	MEDI MILK
	MEDI MILK; ALPHA MILK
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	Thức ăn bổ sung khoáng cho gia súc, gia cầm
	CALPHOS PLUS; CAN-PHOS; AG CANXI PLUS
	TCCS 18:2018/MGP
	
6983-3/19-CNVN-ĐTV2
	CALPHOS PLUS
	CALPHOS PLUS; CAN-PHOS; AG CANXI PLUS
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	Thức ăn bổ bung sorbitol, axit amin và vitamin cho gia súc, gia cầm
	HEPAGOLD
	TCCS 08:2025/MGB
	39600-7/25-CNVN-ĐTV2
	HEPAGOLD
	HEPAGOLD;
PHORETIC PLUS
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	Thức ăn bổ sung vi sinh vật, enzym và khoáng cho gia súc, gia cầm
	ALPHA LAC WAY
	TCCS 32:2023/MGB
	35824-11/24-CNVN-ĐTV2
	ALPHA LAC WAY
	ALPHA LAC WAY;
LACTO BACILLUS;
BIO ENZYM;
LACTYZYMPLUS;
SUPER WAY 6X
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	Thức ăn bổ sung Beta glucan cho gia súc, gia cầm
	ALPHA IG LIQUID; GLUCANMAX ORAL
	TCCS 34:2023/MGB
	37018-2/25-CNVN-ĐTV2
	ALPHA IG LIQUID; GLUCANMAX ORAL
	ALPHA IG LIQUID; GLUCANMAX ORAL;
IgG BETAGLUCAN
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng cho gia súc, gia cầm
	ALPHA VITAMIX ORAL
	TCCS 36:2023/MGB
	34145-8/24-CNVN-ĐTV2
	ALPHA VITAMIX ORAL
	ALPHA VITAMIX ORAL; AMINOVIT;
VITMINSOL;
AMINO ORAL
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	Thức ăn bổ sung protein và vitamin cho gia súc, gia cầm
	SUPER MAX
	TCCS 40:2023/MGB
	34272-8/24-CNVN-ĐTV2
	SUPER MAX
	SUPER MAX; LIV PRO; PROTEINPLUS; KINGKONG;
SUPER GROWTH;
SUPER-MEAT;
SUPER FAT
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	Sản phẩm bổ sung astaxanthin cho gia cầm
	ASTAXANTHIN LIQUID
	TCCS 03:2024/MGB
	36207-12/24-CNVN-ĐTV2
	ASTAXANTHIN LIQUID
	ASTAXANTHIN LIQUID; REDTAXIN; BIOASTIN; SIÊU KÍCH MÃ 001; EGGTAXIN PLUS; NUTRIEGG; VITAEGG ORAL; SUPERVITA; ASTRA PLUS
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	Thức ăn bổ sung vitamin C cho heo, gia súc, gia cầm
	CP-VITAMIN C 10%
	TCCS 31:2013/Anova
	181-01/17-CNVN
	CP-VITAMIN C 10%
	VITAMIN C 10%
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	Thức ăn bổ sung cung cấp điện giải cho heo, trâu, bò, gà, vịt, cút
	CP-Electrolytes
	TCCS 86:2019/Anova
	11576-1/20-CNVN-ĐTV2
	CP-Electrolytes
	Electrolytes
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	Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 40 ngày tuổi – xuất bán
	Cánh Buồm Đỏ - 2200L, Maxgro – G225, Maxgreen – Max205
	TCCS 27:2012/HH
	
	Thức ăn hỗn hợp cho gà lông màu từ 40 ngày tuổi – xuất bán
	Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 40 ngày tuổi – xuất bán

	18
	Thức ăn bổ sung probiotic cho gia súc, gia cầm
	BACILLUS SUBTILIS
	TCCS 31:2012/ NANOGEN
	
	-Tên thương mại: BACILLUS SUBTILIS
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 31:2012/ NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
	-Tên thương mại: BACILLUS SUBTILIS;
 BIO ZYME
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 18:2026/ NANOBIO 
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866
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	Thức ăn bổ sung probiotic cho gia súc, gia cầm
	BACILLUS SUBTILIS LQ
	TCCS 31:2017/NANOGEN
	26540-9/23-CNVN-ĐTV2
	-Tên thương mại: BACILLUS SUBTILIS LQ
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 31:2017/ NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
- Công dụng: 
+ Ổn định hệ vi sinh vật đường ruột, tăng khả năng tiêu hóa.
+ Tăng sức đề kháng, tăng tỷ lệ sống trên gia cầm non.
+ Phòng ngừa các bệnh nhiễm khuẩn đường ruột và các bệnh nhiễm khuẩn khác lây lan qua đường tiêu hóa.


	-Tên thương mại: BACILLUS SUBTILIS LQ;
PAGE AQUA;
BAC CES;
IGONE-S;
VETAIMMUN;
BACTERIOPHAGE 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 26:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866
- Công dụng: 
+ Ổn định hệ vi sinh vật đường ruột, tăng khả năng tiêu hóa.
+ Hỗ trợ tăng sức đề kháng, tăng tỷ lệ sống trên gia cầm non.
+ Hạn chế nhiễm khuẩn đường ruột, nhiễm khuẩn khác lây lan qua đường tiêu hóa.

	20
	Thức ăn bổ sung beta-glucan cho gia súc, gia cầm
	BETA-GLUCAN 25
	TCCS 26:2012/ NANOGEN
	
	-Tên thương mại: 
BETA-GLUCAN 25
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 26:2012/ NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
- Công dụng: 
+ Kích thích hệ miễn dịch tự nhiên. Hỗ trợ trong điều trị bệnh, giúp vật nuôi nhanh phục hồi.
+ Tăng hệ số chuyển hóa thức ăn, kích thích tiêu hóa.
+ Phòng ngừa các bệnh đường ruột.
+ Phòng ngừa và giảm nguy cơ nhiễm bệnh khi dịch bệnh bùng phát.
+ Ngăn ngừa stress trong quá trình vận chuyển, thay đổi thời tiết ....

	-Tên thương mại: 
BETA-GLUCAN 25;
β.GLUCAN; 
Kích thích miễn dịch;
Immonoglucan 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 07:2026/ NANOBIO 
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866
- Công dụng: 
+ Kích thích hệ miễn dịch tự nhiên. Hỗ trợ trong điều trị bệnh, giúp vật nuôi nhanh phục hồi.
+ Tăng hệ số chuyển hóa thức ăn, kích thích tiêu hóa.
 + Giảm nguy cơ nhiễm bệnh khi dịch bệnh bùng phát.
+ Giảm stress trong quá trình vận chuyển, thay đổi thời tiết ...
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	Thức ăn bổ sung beta-glucan cho gia súc, gia cầm
	BETA-GLUCAN 40
	TCCS 27:2012/ NANOGEN
	
	-Tên thương mại: 
BETA-GLUCAN 40
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 27:2012/ NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
- Công dụng: 
+ Kích thích và tăng cường miễn dịch tự nhiên, nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. Hỗ trợ trong điều trị bệnh, giúp vật nuôi nhanh phục hồi.
+ Cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa, tăng năng suất chăn nuôi.
+ Phòng ngừa và giảm nguy cơ nhiễm bệnh khi dịch bệnh bùng phát.

	-Tên thương mại: 
BETA-GLUCAN 40;
EXTERVIRUS 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 08:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866
- Công dụng: 
+ Kích thích và tăng cường miễn dịch tự nhiên, nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. Hỗ trợ trong điều trị bệnh, giúp vật nuôi nhanh phục hồi.
+ Cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa, tăng năng suất chăn nuôi.
+ Giảm nguy cơ nhiễm bệnh khi dịch bệnh bùng phát.
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	Thức ăn bổ vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm
	BIO-NUTRIN
	TCCS 29:2012/ NANOGEN
	
	-Tên thương mại: 
BIO-NUTRIN 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 29:2012/ NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201

	-Tên thương mại: 
BIO-NUTRIN;
BACILLUS PAKWAY;
PERFECZYME;
MEN CHỊU KHÁNG SINH;
BEST ENZYM 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 19:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866
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	Thức ăn bổ sung hỗn hợp enzyme cho gia súc, gia cầm
	ENZYME FEED
	TCCS 32:2012/ NANOGEN
	
	-Tên thương mại: 
ENZYME FEED 
- Số tiêu chuẩn CBAD: T TCCS 32:2012/ NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
	-Tên thương mại: 
ENZYME FEED;
ENZYME TỔNG HỢP;
MAXIGEST 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 20:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866
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	Thức ăn bổ sung probiotic cho gia súc, gia cầm
	LACTOBACILLUS SP
	TCCS 30:2012/ NANOGEN
	
	-Tên thương mại: 
LACTOBACILLUS SP 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 30:2012/ NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
- Công dụng: 
+ Cung cấp vi sinh vật sống cần thiết giúp cân bằng hệ tiêu hóa, ngăn ngừa các rối loạn tiêu hóa, ngăn ngừa tiêu chảy, đi phân sống ở gia súc, gia cầm.
+ Kích thích tiêu hóa, giảm tiêu tốn thức ăn, tăng trưởng nhanh.
+ Khắc phục tình trạng loạn khuẩn, giúp vật nuôi hồi phục nhanh sau khi dùng nhiều kháng sinh trị bệnh.
	-Tên thương mại: 
LACTOBACILLUS SP;
LACTOZYME;
KÍCH THÍCH TIÊU HÓA;
MEN VI SINH CAO CẤP 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 22:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866
- Công dụng: 
+ Cung cấp vi sinh vật sống cần thiết giúp cân bằng hệ tiêu hóa, hỗ trợ ngăn ngừa các rối loạn tiêu hóa, hỗ trợ  ngăn ngừa tiêu chảy, đi phân sống ở gia súc, gia cầm.
+ Kích thích tiêu hóa, giảm tiêu tốn thức ăn, tăng trưởng nhanh.
+ Khắc phục tình trạng loạn khuẩn, giúp vật nuôi hồi phục nhanh sau khi dùng nhiều kháng sinh trị bệnh.

	25
	Thức ăn bổ sung axit hữu cơ cho gia súc, gia cầm
	MICROCIN
	TCCS 085:2022/NANOGEN
	26541-9/23-CNVN-ĐTV2
	-Tên thương mại: 
MICROCIN 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 085:2022/NANOGEN 
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
	-Tên thương mại: 
MICROCIN;
Acid Park 4Way;
Nano Acid Megacid;
Orgacid; 
Acid Hữu cơ 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 27:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866

	26
	Thức ăn bổ sung probiotic cho gia súc, gia cầm
	MYCOFREE
	TCCS 28:2012/ NANOGEN
	
	- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 28:2012/ NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
- Công dụng:
+ Giúp tăng cường sức đề kháng để chống chọi tốt với bệnh tật .
+ Bổ sung vi sinh vật có lợi nhằm tăng cường và ổn định hệ vi sinh trong đường tiêu hóa của gia súc, gia cầm. Giúp tiêu hóa tốt thức ăn.
+ Nâng cao khả năng hấp thu giúp tăng trọng, giảm tiêu tốn thức ăn.
+ Hạn chế các bệnh viêm nhiễm do virus, vi khuẩn, nấm mốc.
	- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 23:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com
- Điện thoại: 0856866866
- Công dụng:
+ Giúp tăng cường sức đề kháng để chống chọi tốt với bệnh tật.
+ Bổ sung vi sinh vật có lợi nhằm tăng cường và ổn định hệ vi sinh trong đường tiêu hóa của gia súc, gia cầm. Giúp tiêu hóa tốt thức ăn.
+ Nâng cao khả năng hấp thu giúp tăng trọng, giảm tiêu tốn thức ăn.
+ Hạn chế các mầm bệnh do vi khuẩn, nấm mốc.

	27
	Thức ăn bổ sung hỗn hợp vitamin và vi khuẩn có lợi
Lactobacillus acidophilus (probiotic) cho gia súc, gia cầm
	NANO-BREED
	TCCS 35:2012/ NANOGEN
	
	-Tên thương mại: 
NANO-BREED 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 35:2012/ NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
- Công dụng: 
+ Bổ sung vi sinh hữu ích giúp cho quá trình tiêu hóa, hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng trong thức ăn, giúp vật nuôi tăng trọng nhanh, giảm tiêu tốn thức ăn.
+  Hỗn hợp vitamin giúp nâng cao chất lượng trứng, tăng độ dày vỏ trứng, trứng to, lòng đỏ lớn, kéo dài thời gian khai thác trứng.
+ Phục hồi hệ sinh sản, tăng tỷ lệ ấp nở.

	-Tên thương mại: 
NANO-BREED;
MEN VỖ BÉO;
ĐỎ MÀO LÔNG MƯỢT 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 23:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866
- Công dụng: 
+ Bổ sung vi sinh hữu ích giúp cho quá trình tiêu hóa, hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng trong thức ăn, giúp vật nuôi tăng trọng nhanh, giảm tiêu tốn thức ăn.
- Hỗn hợp vitamin giúp nâng cao chất lượng trứng, tăng độ dày vỏ trứng, trứng to, lòng đỏ lớn, kéo dài thời gian khai thác trứng.
- Hỗ trợ phục hồi hệ sinh sản, tăng tỷ lệ ấp nở.

	28
	Thức ăn bổ sung hỗn hợp enzyme và probiotic cho gia súc, gia cầm
	NANO-BROOD
	TCCS 39:2012/ NANOGEN
	
	-Tên thương mại: 
NANO-BROOD 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 39:2012/ NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
	-Tên thương mại: 
NANO-BROOD;
ÚM GIA CẦM;
LACTOZYM; 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 09:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866

	29
	Thức ăn bổ sung hỗn hợp vitamin và axit amin cho gia súc, gia cầm
	NANO-COMPLEX
	TCCS 41:2012/ NANOGEN
	
	-Tên thương mại: 
NANO-COMPLEX 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 41:2012/ NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
- Công dụng: 
+ Hỗn hợp vitamin, acid amin giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh, giảm stress.
- Phục hồi sức khỏe nhanh, giảm tỷ lệ còi cọc, giúp mượt lông, nâng cao chất lượng trứng.
- Phục hồi hệ sinh sản, tăng tỷ lệ ấp nở.
	-Tên thương mại: 
NANO-COMPLEX;
VỖ BÉO;
VỖ BÉO TĂNG TRỌNG;
KÍCH TRỨNG;
DƯỠNG NÁI AN THAI;
BỔ TỔNG HỢP;
MULTIBIOVIT;
β.MULTIVIT TOTAL 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 10:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866
- Công dụng: 
+ Hỗn hợp vitamin, acid amin giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh, giảm stress.
+ Hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh, giảm tỷ lệ còi cọc, giúp mượt lông, nâng cao chất lượng trứng.
+ Hỗ trợ phục hồi hệ sinh sản, tăng tỷ lệ ấp nở.

	30
	Thức ăn bổ sung hỗn hợp vitamin, khoáng và axit amin cho gia súc, gia cầm
	NANO-DIONE
	TCCS 40:2012/ NANOGEN
	
	-Tên thương mại: 
NANO-DIONE 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 40:2012/ NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
	-Tên thương mại: 
NANO-DIONE;        TĂNG TỐC HEO;
ĐẸP MÃ;
BUNG ĐÙI NỞ MÔNG;
BIG GROWTH  
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 14:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866

	31
	Thức ăn bổ sung hỗn hợp vitamin, enzyme và probiotic cho gia súc, gia cầm
	NANO-GUMBORO
	TCCS 37:2012/ NANOGEN
	
	-Tên thương mại: 
NANO-GUMBORO 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 37:2012/ NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
- Công dụng: 
+ Cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, giảm các tác nhân vi khuẩn có hại gây bệnh tiêu chảy, phân sống, ngăn ngừa bệnh Gumboro trên gia cầm.
+ Nâng cao sức đề kháng, giảm stress, tăng trọng nhanh, đặc biệt giai đoạn chuẩn bị xuất chuồng.
	-Tên thương mại: 
NANO-GUMBORO;
ADE KÍCH TRỨNG;
LÊN GIỐNG NHANH;
BỀN NÁI ĐẺ SAI;
PAXWAY 9X;
PIG GOLD;
ADE-PLUS;
KÍCH TRỨNG;
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 15:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866
- Công dụng: 
+ Cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, giảm các tác nhân vi khuẩn có hại gây bệnh tiêu chảy, phân sống,  trên gia cầm.
+ Hỗ trợ Nâng cao sức đề kháng, giảm stress, tăng trọng nhanh, đặc biệt giai đoạn chuẩn bị xuất chuồng.

	32
	Thức ăn bổ sung chất điện giải cho gia súc, gia cầm
	NANO-LYTE
	TCCS 36:2012/ NANOGEN
	
	-Tên thương mại: 
NANO-LYTE
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 36:2012/ NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
- Công dụng: 
+ Cân bằng điện giải, bù nước khi vật nuôi bị tiêu chảy, giải độc nhanh.
+ Phục hồi sức khỏe nhanh, chống stress, thân nhiệt ổn định.
+ Hỗ trợ điều trị bệnh, dùng tốt trước và sau khi điều trị kháng sinh.

	-Tên thương mại: 
NANO-LYTE;
ĐIỆN GIẢI TD;
ULYTEVITC;
HỒI SỨC CẤP TỐC;
ĐIỆN GIẢI GLUCO KC;
ĐIỆN GIẢI KC 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 16:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866
- Công dụng: 
+ Cân bằng điện giải, bù nước khi vật nuôi bị tiêu chảy.
+ Phục hồi sức khỏe nhanh, chống stress, thân nhiệt ổn định.
+ Hỗ trợ vật nuôi khi điều trị bệnh, dùng tốt trước và sau khi điều trị kháng sinh.

	33
	Thức ăn bổ sung probiotic cho gia súc, gia cầm
	NANO-NUTRIMENT
	TCCS 38:2012/ NANOGEN
	
	-Tên thương mại: 
NANO-NUTRIMENT 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 38:2012/ NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
	-Tên thương mại: 
NANO-NUTRIMENT;
MEGAMEN. 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 17:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866

	34
	Thức ăn bổ sung enzyme phytase cho gia súc, gia cầm
	PHYTASE
	TCCS 33:2012/ NANOGEN
	
	-Tên thương mại: 
PHYTASE 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 33:2012/ NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
	-Tên thương mại: 
PHYTASE;
FERFECZYME 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 25:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866

	35
	Thức ăn bổ sung vitamin C cho gia súc, gia cầm
	VITA-C
	TCCS 34:2012/ NANOGEN
	
	-Tên thương mại: 
VITA-C 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 34:2012/ NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
	-Tên thương mại: 
VITA-C;
VITAMIN C 10%;
VITA C PLUS;
ANTI SHOCK 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 21:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866

	36
	Thức ăn bổ sung sorbitol và vitamin giải độc gan cho gia súc, gia cầm
	LIVERVITA
	TCCS 075:2022/NANOGEN
	27795-12/23-CNVN-ĐTV2
	- Tên thức ăn chăn nuôi: 
Thức ăn bổ sung sorbitol và vitamin giải độc gan cho gia súc, gia cầm
-Tên thương mại: 
LIVERVITA 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 075:2022/ NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
- Công dụng: 
+ Thúc đẩy bài thải các chất độc hại và mỡ ở gan, giúp tăng cường chức năng giải độc ở gan, tăng cường sự đào thải các độc tố do thức ăn nhiễm nấm mốc.
+ Tăng cường khả năng tiết mật, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu thức ăn nhanh.
+ Kích thích thèm ăn, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn, bổ máu, giúp vật nuôi mau lớn, đẻ nhiều.
+ Bổ thận, mát gan.
	- Tên thức ăn chăn nuôi: 
Thức ăn bổ sung sorbitol và vitamin hỗ trợ giải độc gan cho gia súc, gia cầm
-Tên thương mại: 
LIVERVITA;
SORBITOL + B12;
TĂNG LỰC B12 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 03:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866
- Công dụng: 
+ Hỗ trợ bài thải các chất độc hại và mỡ ở gan, giúp hỗ trợ chức năng giải độc ở gan, tăng cường sự đào thải các độc tố do thức ăn nhiễm nấm mốc.
+ Hỗ trợ khả năng tiết mật, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu thức ăn nhanh.
+ Kích thích thèm ăn, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn, bổ máu, giúp vật nuôi mau lớn, đẻ nhiều.
+ Bổ thận, mát gan.

	37
	Thức ăn bổ sung sorbitol và acid amin hỗ trợ chức năng gan, đề kháng cho gia súc, gia cầm
	NANO-HEPASOL
	TCCS 081:2022/NANOGEN
	26401-9/23-CNVN-ĐTV2
	-Tên thương mại: 
NANO-HEPASOL
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 081:2022/ NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
- Công dụng: 
+ Hỗ trợ gan, tăng khả năng tiêu hóa, phòng ngừa ngộ độc do độc tố của nấm mốc, phòng ngừa bệnh gan nhiễm mỡ.
+ Giảm tình trạng thiếu máu, chết phôi ở gia cầm. Tăng tỉ lệ ấp nở.
+  Giúp phục hồi cơ thể sau các bệnh nhiễm trùng trên gia súc, gia cầm.
	-Tên thương mại: 
NANO-HEPASOL;
BỔ GAN;
LIVER HEALTH;
MULTIVIT TOTAL;
HEPHA B12;
SOBITOL +B12
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 11:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866
- Công dụng: 
+ Hỗ trợ gan, tăng khả năng tiêu hóa, phòng ngừa ngộ độc do độc tố của nấm mốc.
+ Bổ sung dinh dưỡng, Vitamin giúp giảm tình trạng thiếu máu, chết phôi ở gia cầm. Tăng tỉ lệ ấp nở.
+ Giúp phục hồi cơ thể sau các bệnh nhiễm trùng trên gia súc, gia cầm.
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	Thức ăn bổ sung sorbitol và biotin cho gia súc, gia cầm
	SORBETOL
	TCCS 077:2022/NANOGEN
	26400-9/23-CNVN-ĐTV2
	-Tên thương mại: 
SORBETOL 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 077:2022/ NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
- Công dụng: 
+ Cung cấp sorbitol và biotin giúp bổ thận, mát gan, tăng cường chức năng gan, thận, kích thích ăn ngon, ngăn ngừa tích trữ mỡ trong các cơ quan nội tạng.
+ Lông da bóng mượt, hồng hào, chống còi cọc.
	-Tên thương mại: 
SORBETOL;
KÍCH THÍCH MỌC LÔNG;
BUNG LÔNG BẬT CỰA;
CHỐNG MỔ CẮN;
CHỐNG NỨT MÓNG;
ESEN LIVE 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 13:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866
- Công dụng: 
+ Cung cấp sorbitol và biotin giúp bổ thận, mát gan, tăng cường chức năng gan, thận, kích thích ăn ngon, hỗ trợ ngừa tích trữ mỡ trong các cơ quan nội tạng.
+ Lông da bóng mượt, hồng hào, chống còi cọc.

	39
	Thức ăn bổ sung sorbitol và betaine tăng cường chức năng gan, đề kháng cho gia súc, gia cầm
	LIVERSOL
	TCCS 079:2022/NANOGEN
	27796-12/23-CNVN-ĐTV2
	-Tên thương mại: 
LIVERSOL
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 079:2022/NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
- Công dụng: 
+ Bổ sung dưỡng chất nhằm tăng cường các chuyển hóa ở gan.
- Thúc đẩy bài thải các chất độc hại và mỡ ở gan giúp tăng cường chức năng giải độc ở gan.
- Tăng tiết mật, tăng cường hoạt động tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng do tăng thẩm thấu trong lòng ruột.

	-Tên thương mại: 
LIVERSOL;
HEPAMIN;
DELTA LIVER;
PHORETIC 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 04:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866
- Công dụng: 
+ Bổ sung dưỡng chất nhằm tăng cường các chuyển hóa ở gan.
+ Hỗ trợ bài thải các chất độc hại và mỡ ở gan giúp tăng cường chức năng giải độc ở gan.
+ Hỗ trợ tăng tiết mật, tăng cường hoạt động tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng do tăng thẩm thấu trong lòng ruột.
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	Thức ăn bổ sung inositol và choline chloride phục hồi chức năng gan cho gia súc, gia cầm
	NANO-HEPA
	TCCS 080:2022/NANOGEN
	26440-9/23-CNVN-ĐTV2
	-Tên thương mại: 
NANO-HEPA
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 080:2022/NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
- Công dụng: 
+ Cung cấp inositol và cholin chloride giúp tái tạo và phục hồi nhanh tế bào gan và thận đã bị tổn thương.
+ Giúp giải độc, trợ sức, trợ lực, giúp vật nuôi nhanh hồi phục bệnh nặng sau thời gian dùng kháng sinh kéo dài.

	-Tên thương mại: 
NANO-HEPA;
PHORTIC;
BOGANIC;
ACID PHORETIC;
LIVER DETOX 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 05:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866
- Công dụng: 
+ Cung cấp inositol và cholin chloride giúp hỗ trợ phục hồi tế bào gan và thận đã bị tổn thương.
+ Hỗ trợ giải độc, trợ sức, trợ lực, giúp vật nuôi nhanh hồi phục bệnh nặng sau thời gian dùng kháng sinh kéo dài.
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	Thức ăn bổ sung beta-glucan, sorbitol phục hồi chức năng gan, hỗ trợ tiêu hóa cho gia súc, gia cầm
	NANO-BETASOL
	TCCS 082:2022/NANOGEN
	26403-9/23-CNVN-ĐTV2
	-Tên thương mại: 
NANO-BETASOL
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 082:2022/NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
- Công dụng: 
+ Cung cấp sorbitol giúp phục hồi nhanh gan, mật sau thời gian bệnh.
+ Bổ sung Beta-glucan giúp tăng sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch khi thời tiết thay đổi, stress, vận chuyển, chủng ngừa, phòng ngừa và giảm nguy cơ nhiễm bệnh khi dịch bệnh bùng phát.
+ Tăng khả năng tiêu hóa, hấp thu, kích thích ăn nhiều, mau lớn.

	-Tên thương mại: 
NANO-BETASOL;
BETA C PLUS;
BETASOL  
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 28:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866
- Công dụng: 
+ Cung cấp sorbitol giúp hỗ trợ phục hồi gan, mật sau thời gian bệnh.
+ Bổ sung Beta-glucan giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch khi thời tiết thay đổi, stress, vận chuyển, chủng ngừa, và giảm nguy cơ nhiễm bệnh khi dịch bệnh bùng phát.
+ Tăng khả năng tiêu hóa, hấp thu, kích thích ăn nhiều, mau lớn.
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	Thức ăn bổ sung 
vi sinh có lợi và sorbitol cho gia súc, gia cầm.
	SUPER BACILLUS
	TCCS 078:2022/NANOGEN
	26404-9/23-CNVN-ĐTV2
	- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 078:2022/NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
- Công dụng: 
+ Bổ thận, mát gan, tăng cường tiêu hóa.
+ Phục hồi chức năng gan, hệ tiêu hóa, cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột do sử dụng kháng sinh.
+ Tăng khả năng chuyển hóa thức ăn, kích thích tiêu hóa, hấp thụ, giảm tiêu tốn thức ăn, vật nuôi chóng lớn, tăng khả năng sinh sản.
	- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 06:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866
- Công dụng: 
+ Bổ thận, mát gan, tăng cường tiêu hóa.
+ Hỗ trợ chức năng gan, tốt hệ tiêu hóa, cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột do sử dụng kháng sinh.
+ Tăng khả năng chuyển hóa thức ăn, kích thích tiêu hóa, hấp thụ, giảm tiêu tốn thức ăn, vật nuôi chóng lớn, tăng khả năng sinh sản.
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	Thức ăn bổ sung acid amin tăng sức đề kháng cho vật nuôi
	BEST-LIVER
	TCCS 083:2022/NANOGEN
	27794-12/23-CNVN-ĐTV2
	-Tên thương mại: 
BEST-LIVER 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 083:2022/NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
	-Tên thương mại: 
BEST-LIVER;
ĐỎ MÀO LÔNG MƯỢT;
MULTIVIT TOTAL 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 02:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866
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	Thức ăn bổ sung vi sinh vật có lợi và acid amin cho gia súc, gia cầm
	BACILLUS PRO PLUS
	TCCS 084:2022/NANOGEN
	26405-9/23-CNVN-ĐTV2
	-Tên thương mại: 
BACILLUS PRO PLUS
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 084:2022/NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
	-Tên thương mại: 
BACILLUS PRO PLUS;
BIO ZYME;
PAKWAY BACILLUS 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 01:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866
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	Thức ăn bổ sung 
sorbitol và vitamin PP cho gia súc, gia cầm
	SORBITOL PLUS
	TCCS 076:2022/NANOGEN
	27797-12/23-CNVN-ĐTV2
	-Tên thương mại: 
SORBITOL PLUS 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 076:2022/NANOGEN
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
- Địa chỉ trụ sở chính:  Lô I-5C, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: haiyen@nanogenpharma.com
- Điện thoại: 08.37309931/ 08.37202201
- Công dụng: 
+ Tăng tiết mật, giải độc, tăng cường chức năng gan sau khi sử dụng nhiều kháng sinh. 
+ Giúp tăng lực, chống stress, nâng cao sức đề kháng, bồi bổ, tái tạo và phục hồi nhanh tế bào gan, thận bị tổn thương.
+ Kết hợp trong thời gian sử dụng kháng sinh để tăng hiệu quả trị bệnh về ký sinh trùng, IB, bại huyết trên ngan, vịt,…
+ Có thể sử dụng thường xuyên để tăng sức đề kháng
	-Tên thương mại: 
SORBITOL PLUS;
TONIC LIVE 
- Số tiêu chuẩn CBAD: TCCS 12:2026/ NANOBIO
- Tên nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Thú Y Thủy sản Nanobio 
- Địa chỉ trụ sở chính:  63 Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Email: nanobiodtyts.plant@gmail.com 
- Điện thoại: 0856866866
- Công dụng: 
+ Hỗ trợ tăng tiết mật, giải độc, tăng cường chức năng gan sau khi sử dụng nhiều kháng sinh. 
- Giúp nâng cao sức đề kháng, bồi bổ, hỗ trợ phục hồi tế bào gan, thận bị tổn thương.
- Có thể sử dụng thường xuyên để tăng sức đề kháng.
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	Hỗn hợp viên cho heo nái hậu bị và nái chửa

	Fuji - F389A; Fuji - F389A Plus ; Sunny - F3A; Meiji - J389A; Oishi Farmz - S06; Fuji Farmz - Farm A
	TCCS 02:2026/Fujinuco
	42732-3/26-CNVN-TCB
	Tên thương mại:
Fuji - F389A; Sunny - F3A; Meiji - J389A; Oishi Farmz - S06; Fuji Farmz - Farm A
	Tên thương mại:
Fuji - F389A, Fuji - F389A Plus; Sunny - F3A; Meiji - J389A; Oishi Farmz - S06; Fuji Farmz - Farm A
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	Hỗn hợp viên cho heo nái nuôi con

	Fuji - F389B, Fuji - F389B Plus; Sunny - F3B; Meiji - J389B; Oishi Farmz - S07; Fuji Farmz - Farm B
	TCCS 04:2026/Fujinuco
	42734-3/26-CNVN-TCB
	Tên thương mại:
Fuji - F389B; Sunny - F3B; Meiji - J389B; Oishi Farmz - S07; Fuji Farmz - Farm B
	Tên thương mại:
Fuji - F389B, Fuji - F389B Plus; Sunny - F3B; Meiji - J389B; Oishi Farmz - S07; Fuji Farmz - Farm B



